SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 

                    TỔ: SỬ – ĐỊA - GDCD                               
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: ĐỊA LÍ 10 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 30 PHÚT
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian

 (phút)
	Số CH
	Thời gian 

(phút) 
	Số CH
	Thời gian
(phút)  
	Số CH
	Thời gian
(phút)
  
	TN
	TL
	
	

	1
	A. Vũ trụ. Hệ quả các  chuyển động của Trái Đất
	A.1. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
A.2. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	1
	2
	7
	0
	9
	28

	2
	B. Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
	B.1. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển

B.2. Khí quyển
B.3. Thủy quyển


	8
	10
	6
	6
	3
	3
	1
	2
	18
	0
	21
	72

	Tổng
	
	10
	12
	8
	8
	5
	6
	2
	4
	25
	0
	30
	100

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40
	30
	20
	10
	100
	0
	
	

	Tỉ lệ chung
	
	100
	100
	
	


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH
             

 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC  

                     TỔ: SỬ – ĐỊA – GDCD                             
BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2021-2022
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị 

kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1


	A. Vũ trụ. Hệ quả các  chuyển động của Trái Đất
	A.1. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
	- Hiểu được khái quát Vũ Trụ, hệ Mặt Trời trong Vũ Trụ, Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

- Trình bày và giải thích được các hệ quả chủ yếu của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất: sự luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự chuyển động lệch hướng của các vật thể.
	1
	1
	1
	

	
	
	A.2. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
	- Trình bày và giải thích được các hệ quả chuyển động của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.    

- Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời, hiện tượng mùa, hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
	1
	1
	1
	1

	2


	B. Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
	B.1. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển
	- Hiểu được nôi dung cơ bản của thuyết kiến tạo mảng và vận dụng thuyết kiến tạo mảng để giải thích sơ lược sự hình thành các vùng núi trẻ, các vành đai động đất và núi lửa.

- Hiểu khái niệm, nguyên nhân sinh ra nội lực, ngoại lực và các hệ quả.
	3
	2
	1
	1

	
	
	B.2. Khí quyển
	- Phân tích mối quan hệ giữa khí áp và gió, nguyên nhân làm thay đổi khí áp.
 - Biết được nguyên nhân hình thành một số loại gió thổi thường xuyên trên trái đất, gió mùa và một số loại gió địa phương.

- Biết được các nhân tố ảnh hưởng tới lượng mưa và sự phân bố mưa trên Trái đất.
	3
	2
	1
	

	
	
	B.3. Thủy quyển


	- Trình bày được khái niệm thuỷ quyển. Mô tả được vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái đất.
- Hiểu được được một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước của một con sông.  
	2
	2
	1
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